
Giắc cắm FBS-RJ45-PP-GS
Số bộ phận: 552000

Bảng dữ liệu

Đặc tính Giá trị

Rộng 30 mm

Chiều cao 72 mm

Chiều dài 22 mm

trọng lượng sản phẩm 60 g

Chỉ dẫn về giao diện fieldbus PROFINET

Đặc điểm kỹ thuật cáp Ethernet Loại: CAT.5
Đường kính lõi đơn: tối đa 1,6 mm
0,13 - 0,36 mm², 7 lõi
0,13 - 0,36 mm², 1 lõi

Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp và gián tiếp PELV

Đường kính cáp cho phép 5 mm...8 mm

Mức độ bảo vệ IP65
IP67
theo IEC 60529

Nhiệt độ môi trường xung quanh -40 °C...70 °C

Nhiệt độ bảo quản -40 °C...70 °C

Tuân thủ LABS VDMA24364-B2-L

Ghi chú vật liệu Tuân thủ RoHS

Lớp chống ăn mòn KBK 1 - ứng suất ăn mòn thấp
Vật liệu vỏ Kém đúc áp lực

mạ niken

Vật liệu của phớt NBR

Vật liệu các tiếp điểm phích cắm Hợp kim đồng
mạ niken và mạ vàng
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